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Tên phòng thí nghiệm:  Phòng Thí Nghiệm Nhà máy Lọc dầu Cát Lái 

Laboratory:  Cat Lai Refinery Laboratory 

Cơ quan chủ quản:   Công Ty TNHH Một Thành Viên Dầu Khí Thành Phố Hồ Chí Minh 

Organization: SAIGONPETRO CO., LTD.  

Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa 

Field of testing: Chemical 

Người quản lý:  Vũ Tường Khôi 

Laboratory manager:   Vu Tuong Khoi 

Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:  

TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope 

1.  Vũ Tường Khôi 

Các phép thử được công nhận/ Accredited tests 

2.  Nguyễn Viết Tuấn 

Số hiệu/ Code:         VILAS 363 

Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: Kể từ ngày       /        /            đến ngày 14/09/2024.        

Địa chỉ/ Address: Số 27 Nguyễn Thông, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 

 27 Nguyen Thong Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City 

Địa điểm/Location: Số 990 Đường Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, 

 Thành phố Hồ Chí Minh 

 990 Nguyen Thi Dinh Street, Thanh My Loi Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City 

Điện thoại/ Tel:        028.37.420.508 Fax:      

E-mail:                     vutuongkhoivtk@yahoo.com                   Website:  
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Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa 

Field of testing: Chemical 

TT 

Tên sản phẩm,   

 vật liệu được thử/ 

Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 

 (if any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

1.  

Sản phẩm dầu 

mỏ dạng lỏng  

Liquid 

petroleum 

products 

Xác định các loại Hydrocacbon 

Phương pháp hấp phụ chỉ thị huỳnh quang 

Determination of Hydrocarbon types 

Fluorescent indicator adsorption method 

(5~99) %Vol 

Aromatics  

(0,3~55) %Vol 

olefins 

(1~95) %Vol 

saturates  

TCVN 7330:2011 

Ghi chú/ Note: 

- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam/ Vietnam Standard 
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